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TÓM TẮT 
Cá bống lưng cao Butis koilomatodon được xem là đối tượng triển vọng cho nuôi trồng thủy sản vì 

có giá trị kinh tế cao. Chỉ số sinh trắc ruột và cường độ bắt mồi là các chỉ tiêu quan trọng để xác 

định đặc tính ăn cũng như cường độ ăn ở cá, nhưng thông tin này đến nay vẫn chưa được công bố 

trên loài cá này. Vì vậy, mục đích của nghiên cứu này là cung cấp dẫn liệu mới về chỉ số sinh trắc 

ruột và cường độ bắt mồi ở B. koilomatodon theo giới tính, nhóm kích thước, mùa vụ và điểm thu 

mẫu. Mẫu cá được thu bằng lưới đáy định kì mỗi tháng từ 4/2019 đến 3/2020 tại sáu điểm thuộc 

bốn tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Phần mềm SPSS v.21 được sử dụng để phân 

tích các số liệu liên quan đến hai chỉ tiêu trên. Kết quả phân tích ruột 1.227 mẫu cá cho thấy B. 

koilomatodon là loài chủ yếu ăn động vật do có chỉ số sinh trắc ruột nhỏ hơn 1. Cả chỉ số sinh trắc 

ruột và cường độ bắt mồi đều chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố như giới tính, kích thước và điểm 

thu mẫu cũng như tương tác mùa × địa điểm. Kết quả này là nền tảng để tiến hành những nghiên 

cứu sâu hơn về nuôi nhân tạo loài cá này. 
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ABSTRACT  
Butis koilomatodon was considered as a potential candidate for aquaculture due to its high 

economic value. The relative length of the gut (RLG) and gastro-somatic index (GI) were crucial 

parameters to determine feeding habit and intensity which still have not been published on this 

species. Hence, aim of the present study was to supply new knowledge about RLG and GI in B. 

koilomatodon according to gender, group of body size, season and sampling sites. Fish specimens 

were collected by bottom net monthly from April 2019 to March 2020 at six districts belonged to 

four provinces: Tra Vinh, Soc Trang, Bac Lieu and Ca Mau. SPSS v.21 software was used to 

analyze the data related to RGL and GI. Analyzing gut of 1,227 fish sample showed that B. 

koilomatodon was carnivore because its RLG value was lower than 1. Both RLG and GI depended 

on gender, body size of fish, habitats and interaction between seasons and sites. This outcome 

would provide basic knowledge for further studies on artificial breeding this gody. 
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1. Giới thiệu 

Cá bống lưng cao Butis koilomatodon là một 

trong 14 loài thuộc họ Eleotridae, loài này 

sống tập trung ở cửa sông lớn, chất đáy và 

bùn cát, một số vùng nước nông và khe đá 

[1]. Giá trị kinh tế mà loài cá này đem lại cho 

ngư dân rất lớn cũng như thành phần dinh 

dưỡng cao mà loài cá này mang lại [2]. Tuy 

nhiên, đến nay việc nghiên cứu về loài này 

vẫn còn rất khan hiếm thông tin và những 

nghiên cứu về chỉ số sinh trắc ruột (RLG) và 

cường độ bắt mồi (GI) của loài này theo 

nhóm chiều dài, mùa vụ và điểm thu mẫu của 

loài cá này cũng chưa được tiến hành nghiên 

cứu tại các cửa sông ven biển ĐBSCL (Trà 

Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau). Hơn 

nữa, trong nhiều năm gần đây, việc sử dụng 

ngày càng quá mức đã làm cho nguồn lợi cá 

bống giảm sút nhanh chóng, nhiều loài đã trở 

nên cạn kiệt. Những kết quả từ nghiên cứu 

này sẽ là cơ sở hữu ích cho việc nghiên cứu 

thử nghiệm nuôi nhân tạo loài này trong 

tương lai. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Thu và phân tích mẫu 

Mẫu cá bống lưng cao Butis koilomatodon 

được thu dọc theo khu vực cửa sông ven biển 

ở Duyên Hải (Trà Vinh), Cù Lao Dung (Sóc 

Trăng), Trần Đề (Sóc Trăng), Hòa Bình (Bạc 

Liêu), Đông Hải (Bạc Liêu) và Đầm Dơi (Cà 

Mau) bằng lưới đáy của ngư dân địa phương 

với kích thước mắc lưới là 2a=1,5cm (Hình 

1). Trong 12 tháng tiến hành nghiên cứu 

(tháng 04/2019 đến tháng 03/2020) mẫu được 

thu ngẫu nhiên và liên tục với định kỳ 1 

lần/tháng và thu với các kích cỡ cá khác nhau. 

 

Hình 1. Sơ đồ sáu điểm thu mẫu 

[Vòng tròn đỏ: địa điểm thu mẫu; 1: Duyên Hải (Trà Vinh), 2: Cù Lao Dung (Sóc Trăng), 

3: Trần Đề (Sóc Trăng), 4: Hòa Bình (Bạc Liêu), 5: Đông Hải (Bạc Liêu), 6: Đầm Dơi (Cà Mau)]  

(Nguồn: Google Map)
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Mẫu tươi sau khi bắt được bảo quản bằng 

cách ngâm formol 10% trước khi tiến hành 

vận chuyển về khu vực thực hiện thí nghiệm. 

Tại Phòng thí nghiệm các mẫu cá này sẽ được 

tiến hành lấy các chỉ tiêu về  khối lượng (W; 

0,01g), đo chiều dài (TL; 0,01cm), giải phẫu 

lấy ống tiêu hóa và đo chiều dài cũng như 

khối lượng của ống tiêu hóa ở mỗi mẫu cá. 

Xác định tính ăn: Tính ăn của cá hay chỉ số 

sinh trắc ruột (relative length of the gut, RLG) 

được tính dựa trên tỉ lệ giữa chiều dài của ruột 

cá và tổng chiều dài của thân cá. Chỉ số này 

được xác định dựa vào cách tính của tác giả 

Al-Hussaini [3]. 

RLG=
Chiều dài ruột cá

Chiều dài tổng của cá
 

RLG < 1: Cá ăn chủ yếu là nhóm động vật.  

RLG = 1-3: Cá vừa ăn động vật vừa ăn thực 

vật (ăn tạp).  

RLG > 3: Cá ăn chủ yếu là nhóm thực vật. 

Chỉ số sinh trắc dạ dày GI (gastro-somatic 

index) được sử dụng để xác định cường độ 

bắt mồi và chỉ số này được tính dựa trên cách 

tính của tác giả Desai [4]. 

GI=
Khối lượng của ruột cá

 Khối lượng của cơ thể cá 
 

2.2. Xử lý số liệu 

Giá trị dao động của giá trị RLG, GI theo giới 

tính, nhóm kích thước của cá và mùa vụ được 

tính dựa trên phép thử t-test. Giá trị dao động 

của giá trị RLG, GI theo địa điểm thu mẫu 

được tính dựa trên phương pháp phân tích 

phương sai một nhân tố (1-way ANOVA). Sự 

tác động của các cặp yếu tố như: giới tính × 

mùa vụ, giới tính × địa điểm thu mẫu, nhóm 

kích thước cá × mùa vụ, nhóm kích thước cá 

× địa điểm thu mẫu và mùa vụ × địa điểm thu 

mẫu đến sự khác nhau của các giá trị RLG, 

GI bằng phương pháp phân tích phương sai 

hai nhân tố (2-way ANOVA). Kích thước của 

cá được phân chia thành hai nhóm dựa trên 

chiều dài thành thục đầu tiên và có sự khác 

nhau ở từng địa điểm được tiến hành nghiên 

cứu, nhóm một với kích thước cơ thể nhỏ hơn 

chiều dài thành thục đầu tiên (tài liệu chưa 

được chính thức công bố). Phần mềm SPSS 

v.21 được dùng để xử lý kết quả thống kê. 

Với mức ý nghĩa 0,05 cho mỗi phép thử được 

xác định. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Chỉ số sinh trắc ruột 

Tại sáu địa điểm thu mẫu có tổng cộng 1.227 

con, trong đó có 891 con đực và 336 con cái 

được thống kê như trong bảng 1. 

Bảng 1. Số lượng cá thu được tại sáu điểm nghiên cứu 

Điểm Giới 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 Tổng 

Duyên 

Hải 

Đực 6 10 8 8 7 9 12 8 9 19 9 26 131 

Cái 2 1 5  5 1  2 3 5 11 4 39 

Cù Lao 

Dung 

Đực 3 10 6 3 6 5 5 3 1 3 5 12 62 

Cái 1 2 4 1 1 4 1 1 4 2 1 2 24 

Trần 

Đề 

Đực 12 8 8 9 9 9 7 15 7 4 2 3 93 

Cái 3   3 1 3 6  2 1 1 1 21 

Hòa 

Bình 

Đực 7 22 25 24 24 24 21 21 23 28 16 20 255 

Cái 25 9 5 6 6 6 7 9 8 2 7 6 96 

Đông 

Hải 

Đực 17 12 14 19 12 11 14 16 1 15 14 13 158 

Cái 4 11 3  8 5 4 1 13 2 4 3 58 

Đầm 

Dơi 

Đực 21 19 15 16 11 14 19 7 11 15 20 24 192 

Cái 6 9 14 4 10  2 9 13 15 10 6 98 

Phân tích 1.227 mẫu cá bống lưng cao Butis koilomatodon ghi nhận được giá trị trung bình RLG 
là 0,56±0,00 SE. Theo phân loại chỉ số RLG của Nikolsky [5] thì chỉ số sinh trắc ruột của loài 
này nhỏ hơn 1 nên cá bống lưng cao Butis koilomatodon thuộc nhóm cá thiên về ăn động vật. 
Tương tự loài cá bống lưng cao, ở ĐBSCL có một vài loài cá cũng thuộc nhóm cá thiên về ăn 
động vật như: Glossogobius giuris [6], Glossogobius spasipapillus [7], Glossogobius aureus [8], 
Oxyeleotris urophthalmus [9], Eleotris melanosoma [10], Periophthalmodon schlosseri [11] và 
Periophthalmodon septemradiatus [12], [13]. 
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RLG trung bình của cá đực là 0,55±0,00 SE 

và cá cái là 0,58±0,01 SE (t-test, t=3,16, 

p<0,05). Tuy giá trị giữa chỉ số sinh trắc ruột 

ở cá đực và cái được ghi nhận khác nhau và 

có mức ý nghĩa dưới 5%, nhưng RLG đều 

nhỏ hơn 1 và đều thuộc nhóm cá thiên về ăn 

động vật. Theo nhóm chiều dài, RLG giữa 

nhóm 1 (TL<chiều dài thành thục đầu tiên) và 

nhóm 2 (TL>chiều dài thành thục đầu tiên) 

cũng ghi nhận được sự khác nhau (t-test, 

t=2,17, p<0,05, Hình 2) nhưng đều nhỏ hơn 1. 

Tính ăn của cá bống lưng cao Butis 

koilomatodon không thay đổi khi kích thước 

cá thay đổi. Một số loài cá tại khu vực 

ĐBSCL cũng có tính ăn không đổi khi trưởng 

thành như: Oxyeleotris urophthalmus [9] và 

Parapocryptes serperaster [14]. Chỉ số sinh 

trắc ruột của cá bống lưng cao Butis 

koilomatodon không thay đổi theo mùa, vì 

RLG trong mùa khô là 0,57±0,01 SE và mùa 

mưa là 0,55±0,01 SE (t-test, t=1,90, p>0,05). 

RLG tại sáu địa điểm thu mẫu cũng có sự 

khác nhau, thấp nhất là tại khu vực Trần Đề 

với RLG là 0,52±0,01 và cao nhất tại khu vực 

Đầm Dơi với RLG ghi nhận là 0,63±0,01 SE 

(ANOVA, F=33,12, p<0,05, Hình 3). Sự khác 

biệt này tuy có mức ý nghĩa dưới 5%, nhưng 

thấy được mặc dù khu vực sống không giống 

nhau nhưng loài này đều được ghi nhận là 

nhóm cá ăn thức ăn chủ yếu là động vật 

(RLG<1). RLG của loài cá bống lưng cao này 

cũng không giống nhau trong 12 tháng nghiên 

cứu, RLG cao nhất vào tháng 8 là 0,59±0,01 

SE và tháng 11 là 0,53±0,01 SE, đây là tháng 

được ghi nhận thấp nhất (ANOVA, F=2,93, 

p<0,05, Hình 4). Sự thay đổi giá trị RLG của 

loài cá bống lưng cao này chịu tác động bởi 

tương tác của hai yếu tố nhóm chiều dài × địa 

điểm (ANOVA, F=5,06, p<0,05) và mùa × 

địa điểm (ANOVA, F=5,39, p<0,05), nhưng 

bên cạnh đó, giá trị RLG này không chịu sự 

tương tác của hai yếu tố nhóm chiều dài × 

mùa (ANOVA, F=1,06, p>0,05), giới tính × 

mùa (ANOVA, F=0,09, p>0,05) và giới tính 

× địa điểm (ANOVA, F=0,43, p>0,05). 

 
Hình 2. Chỉ số sinh trắc ruột theo nhóm chiều dài cá 

(N1: TL<chiều dài thành thục đầu tiên; N2: TL>chiều dài thành thục đầu tiên; Đường đứng: sai số chuẩn) 
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Hình 3. Chỉ số sinh trắc ruột theo địa điểm 

(DH: Duyên Hải; CLD: Cù Lao Dung; TĐ: Trần Đề; ĐH: Đông Hải; HB: Hòa Bình; ĐD: Đầm Dơi;  

Đường đứng: sai số chuẩn; a, b và c thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê) 

 
Hình 4. Chỉ số sinh trắc ruột theo thời gian (Đường đứng: sai số chuẩn) 

 

Hình 5. Cường độ bắt mồi theo nhóm chiều dài 

(N1: TL<chiều dài thành thục đầu tiên; N2: TL>chiều dài thành thục đầu tiên;  

Đường đứng: sai số chuẩn; a và b thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê) 
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3.2. Cường độ bắt mồi 

Cường độ bắt mồi (GI) của loài cá bống lưng 

cao Butis koilomatodon trung bình là 

0,04±0,00 SE; GI của loài này tương đối thấp. 

Một số loài cá trong họ cá bống lại có cường 

độ bắt mồi cao như: Periophthalmodon 

septemradiatus [15], Parapocryptes 

serperaster [14], Eleotris melanosoma [10]. 

Cường độ bắt mồi được ghi nhận ở cá đực và 

cá cái có giá trị khác nhau. Ở cá cái có cường 

độ bắt mồi (0,05±0,00 SE) cao hơn cá đực 

(0,04±0,00 SE, t-test, t=2,35, p<0,05) có thể 

do cá cái cần tích lũy nhiều năng lượng hơn 

để cung cấp cho chu kì sinh sản hoặc bù lại 

nguồn năng lượng đã mất trong quá trình sinh 

sản để chuẩn bị cho chu kì sinh sản tiếp theo. 

Cường độ bắt mồi của cá bống lưng cao Butis 

koilomatodon cũng có sự biến đổi theo kích 

thước, vì giá trị GI ghi nhận được khác nhau 

ở hai nhóm kích thước cá (t=2,81, p<0,05, 

Hình 5). Vào mùa khô cường độ bắt mồi là 

0,04±0,00 SE giá trị này cũng tương đương 

vào mùa mưa là 0,04±0,00 SE (t=0,92, 

p>0,05), với mức ý nghĩa lớn hơn 5% thì 

không thấy được sự khác nhau giữa 2 mùa. 

Có thể sự khác biệt về lượng mưa ở cả mùa 

khô và mùa mưa không tác động đến cường 

độ bắt mồi. Một số loài cũng có GI tương 

đương giữa mùa khô và mùa mưa như 

Eleotris melanosoma [10] và Stigmatogobius 

pleurostigma [16]. Mặc khác, cường độ bắt 

mồi của Butis koilomatodon theo không gian 

cũng ghi nhận được sự thay đổi, GI đạt cao 

nhất tại các địa điểm Duyên Hải (Trà Vinh), 

Trần Đề (Sóc Trăng) và khu vực Đầm Dơi 

(Cà Mau) đều có cường độ bắt mồi là 

0,05±0,00 SE và thấp nhất tại khu vực Hòa 

Bình (Bạc Liêu) với cường độ bắt mồi là 

0,03±0,00 SE (1-way ANOVA, F=30,67, 

p<0,05, Hình 6). Cường độ bắt mồi thay đổi 

tùy theo điều kiện của môi trường sống. Sự 

thay đổi hàng tháng của cường độ bắt mồi 

thấy được rất rõ ở loài này do sự khác biệt GI 

trong nghiên cứu 12 tháng, giá trị cao nhất ghi 

nhận được là tháng 2 (0,06±0,00 SE) và tháng 

5 ghi nhận được giá trị thấp nhất (0,03±0,00 

SE, F=11,21, p<0,05, Hình 7). Sự thay đổi 

cường độ bắt mồi giữa các tháng cũng được 

ghi nhận ở loài Parapocryptes serperaster 

[14]. Ngoài các tác động từ 1 yếu tố đã phân 

tích, thì sự tương tác 2 yếu tố cũng có tác 

động đến cường độ bắt mồi như giới tính × 

mùa (2-way ANOVA, F=4,70, p<0,05) và địa 

điểm × mùa (F=15,74, p<0,05), nhưng lại 

không chịu tác động bởi giới tính × địa điểm 

(F=2,03, p>0,05), kích thước × mùa (F=1,28, 

p>0,05) và kích thước × địa điểm (F=2,18, 

p>0,05).

 
Hình 6. Cường độ bắt mồi theo địa điểm 

(DH: Duyên Hải; CLD: Cù Lao Dung; TĐ: Trần Đề; ĐH: Đông Hải; HB: Hòa Bình; ĐD: Đầm Dơi; 

Đường đứng: sai số chuẩn; a, b và c thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê) 
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Hình 7. Sự biến động của cường độ bắt mồi theo thời gian 

(Đường đứng: sai số chuẩn; a, b, c, d và e thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê) 

4. Kết luận 

Cá bống lưng cao Butis koilomatodon là 

nhóm cá ăn thiên về động vật và chỉ số RLG 

là 0,56±0,00 SE (RLG<1). Bên cạnh đó, sự 

dao động của chỉ số RLG ở loài này phụ 

thuộc vào các yếu tố: giới tính, kích thước của 

cá, địa điểm nghiên cứu, thời gian nghiên cứu 

và các cặp tương tác như kích thước × địa 

điểm, mùa × địa điểm. Các yếu tố như mùa, 

giới tính × mùa, giới tính × địa điểm, kích 

thước × mùa thì không làm biến động đến chỉ 

số RLG của loài cá bống lưng cao này. Cường 

độ bắt mồi của cá cái cao hơn cá đực, nhóm 1 

(TL<chiều dài thành thục đầu tiên) cao hơn 

nhóm 2 (TL>chiều dài thành thục đầu tiên), 

mùa khô cao hơn mùa mưa. Chịu tác động bởi 

yếu tố kích thước và cặp tương tác mùa × địa 

điểm và đều không chịu tác động bởi giới tính 

× địa điểm, kích thước × địa điểm và kích 

thước × mùa. Kết quả thu được qua nghiên 

cứu đã bổ sung thêm những thông tin khoa 

học hữu ích về tính ăn của cá và cường độ bắt 

mồi, qua đó làm nền tảng cho những nghiên 

cứu khoa học kế tiếp về nuôi nhân tạo cho 

loài cá bống lưng cao này. 
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